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LỜI GIỚI THIỆU

Chương trình Giáo dục dựa vào cộng đồng đã được chính thức ban hành tại
Trường Đại học Y Thái Nguyên theo quyết định số 272/YK - QĐ ngày 15 tháng 7 năm
2005. Học phân Tiếp cận cộng đồng là một trong những học phần mang tính đặc thù

nhất của giáo dục dựa vào cộng đồng. Nội dung học phần này được xây dưng hoàn
toàn mới, đã được đưa vào thử nghiệm và hoàn thiện qua gần 10 năm thực hiện.

"Tiếp cận cộng đồng - Tài liệu dùng cho sinh viên" được biên soạn dựa trên

những mục tiêu cơ bản cần đạt của sinh viên sau khi học tập học phần này. Đây có thể
coi là môn học thuộc khoa học y tế công cộng đầu tiên mà các em sinh viên y khoa

được tiếp cận. Cuốn tài liệu được biên soạn theo 4 bài học chính với số tiêt học tương
ứng của mỗi bài theo quy định của chương trình giáo dục của Bộ Y tế. Mỗi bài đều có
cấu trúc gồm: mục tiêu, nội dung, tự lượng giá, hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên

cứu, vận dụng thực tế.

Bộ môn Y học cộng đồng - Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên xin chân thành

cảm ơn Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế, Chương trình hợp tác y tế Việt Nam - Thụy
Điển, các chuyên gia trong và ngoài nước đã giúp đỡ trong quá trình biên soạn, chỉnh
sửa cuốn tài liệu này.

Tuy nhiên, vì đây là một cuốn tài liệu được xây dưng hoàn toàn mới, khó khăn
trong tìm kiêm tài liệu tham khảo, chắc hẳn cuốn tài liệu còn tồn tại nhiều thiếu sót
Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiên của các đồng nghiệp, các thầy cô
giáo và các em sinh viên đểcuôn tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.

BỘ MÔN Y HỌC CỘNG ĐỒNG
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                                    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Cuốn tài liệu này được biên soạn dành cho sinh viên năm thứ nhất ngành học bác
sĩ đa khoa hệ chính quy Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên để học tập nội dung học
phần Tiếp cận cộng đồng.

Tài liệu này bao gồm các phần chính: chương trình chi tiết của học phần, nội
dung bài học, hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu và vận dụng thực tế môn
học/học phần, hướng dẫn đánh giá môn học/học phần, đáp án, phụ lục và tài liệu tham
khảo.

Phần chương trình chi tiết của học phần cung cấp mục tiêu chung cần đạt sau khi
học xong học phần tên bài, số tiết học của từng bài trong toàn bộ nội dung của học
phần, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về toàn bộ nội dung học phần để có kế
hoạch học tập hợp lý.

Đối với từng bài học, sinh viên sẽ được giới thiệu về mục tiêu bài học, nội dung
bài học, tự lượng giá/đánh giá và hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu và vận
dụng thực tế bài học.

- Phần mục tiêu bài học sẽ giúp sinh viên biết rõ yêu cầu cần đạt khi học xong bài
học.

- Phần nội dung bài giảng cung cấp cho sinh viên kiến thức cần học, sinh viên
nên đọc trước phần nội dung này để tiếp thu bài giảng tốt hơn.

- Phần tự lượng giá cung cấp cho sinh viên công cụ và hình thức lượng giá ở từng
bài học để sinh viên có thể tự đánh giá kết quả trong quá trình học tập.

- Phần hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu và vận dụng thực tế bài học
giới thiệu cho sinh viên về phương pháp học, phương pháp tự nghiên cứu nội dung và
các vấn đề trong bài học, đồng thời giúp sinh viên biết được những nội dung trong bài
học có thể vận dụng vào những trường hợp nào trong thực tế.

- Phần hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu và vận dụng thực tế học phần;
giới thiệu cho sinh viên phương pháp học, tìm hiểu và vận dụng thực tế học phần này
như thế nào cho có hiệu quả nhất. Đáp án câu hỏi lượng giá cuối tài liệu giúp sinh viên
có thể tự kiểm tra các câu trả lời của mình sau khi học và trả lời các câu hỏi tự lượng
giá cuối mỗi bài học.

- Phần phụ lục cung cấp cho sinh viên những vật liệu học tập thường sử dụng
trong quá trình học tập học phần này.

Chúc các bạn sử dụng tài liệu này một cách có hiệu quả nhất!
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HỌC PHẦN: TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG

Đối tượng đào tạo: sinh viên năm thứ nhất ngành Bác sĩ đa khoa

Số đơn vị học trình: 2 Lý thuyết: 1 Thực địa: 1

Số tiết:  30 Lý thuyết: 15 Thực địa: 15

Số điểm kiểm tra: 2

Số điểm thi: 1

Thời gian thực hiện: học kỳ II/năm thứ nhất

MỤC TIÊU

 Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ có khả năng
1. Mô tả được một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
2. Thực hành được một Số kỹ năng giao tiếp cơ bản và điều tra hộ gia đình.

3. Nhận thức được tiếp cận cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng của thầy thuốc
trong CSSK.

NỘI DUNG

TT Tến bài học Tổng số Lý thuyết Thực hành
1 Đại cương sức khỏe môi trường 3 3
2 Kỹ năng giao tiếp 8 4
3 Tư vấn sức khỏe gia đinh 8 4 4
4 Điều tra hộ gia anh 11 4 7

Tổng số 30 15 15
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ĐẠI CƯƠNG SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG

MỤC TIÊU

 Sau khi học xong bài học này, sinh viên sẽ có khả năng
1. Nêu được các khái niệm về môi trường, sức khoẻ môi trường và bảo vệ môi

trường.
2. Trình bày được các thông tin giáo dục sức khỏe môi trường, biện pháp cơ bản

bảo vệ môi trường.
3. Nhận thức được trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng trong hoạt động bảo vệ

môi trường.

1. Khái niệm

1.1. Môi trường sống của con người

Môi trường là toàn thể hoàn cảnh tự nhiên (đất, nước, không khí, ánh sáng, vi
sinh vật...), hoàn cảnh xã hội (phong tục, tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa, nghề nghiệp,
gia đình...) tạo thành những điều kiện sống bao quanh con người, có ảnh hưởng đến
đời sống và sức khỏe của con người (từ điển tiếng việt, Wikipedia - tiếng Việt)

1.2. Chức năng của môi trường

Môi trường là không gian sống của con người, là một lớp bảo vệ chắc chắn, ngăn
ngừa cho con người khỏi mọi sự đe dọa về bệnh tật, về chất lượng cuộc sống nếu như
môi trường đó trong lành. Trên 80 % bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa liên quan đến
sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

Môi trường là nơi cung cấp nhiều tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt
động sản xuất của con người (ví dụ: nước, không khí không thể thiếu được đối với sự
sống của con người cũng như đối với mọi sinh vật sống...)

Môi trường cũng là nơi chứa đựng các chất thải do con người tạo ra trong cuộc
sống và hoạt động sản xuất. Vì vậy nó chính là nguồn gây nên mọi bệnh tật, phá hoại
cuộc sống hạnh phúc của con người, kìm hãm sự phát triển của xã hội nếu như môi
trường đó bị huỷ hoại, ô nhiễm. Trung bình mỗi ngày mỗi người thải 0,4 kg chất thải
rắn ra môi trường; nếu việc quản lý, xử lý chất thải không được quan tâm đúng mức
đối với từng cá nhân, gia đình và cộng đồng thì nguy cơ môi trường sống xung quanh
chúng ta sẽ bị phá hủy và bị ô nhiễm.

Môi trường và sức khỏe con người có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu sử
dụng khai thác hợp lý nó sẽ đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế, sức khỏe cho con người
và ngược lại. Bảo vệ môi trường sống xung quanh ta không phải là trách nhiệm của
riêng ai mà là trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư.

Một môi trường trong lành giống như chiếc áo giáp bao quanh cuộc sống của
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chúng ta với những mũi tến bắn ra để bảo vệ con người khỏi các nguy cơ đối với sức
khoẻ và chất lượng cuộc sống được nâng lên.

Ngược lại môi trường trở thành không lành mạnh khi các chất thải không được
xử lý tốt, môi trường không được bảo vệ và tôn trọng đúng mức; nó sẽ là nguy cơ cho
ốm đau, bệnh tật đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

2. Khái niệm về sức khoẻ

2. 1. Định nghĩa về sức khoẻ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): "Sức khoẻ là trạng thái thoải mái cả về thể
chất, tâm thần và xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là không có bệnh hay tật". Như vậy,
sức khoẻ là sự phối hợp hài hoà cả ba thành phần: thể lực, tâm thần và xã hội. Ba
thành phần này có quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại với nhau, hợp thành
sức khoẻ con người.

Sức khoẻ thể chất: thể hiện ở trình độ phát triển thể hình, thể lực của cơ thể và
khả năng thích ứng của cơ thể với điều kiện sống, lao động. Thể hình (tầm vóc) được
thể hiện ở sự phát triển chiều cao, cân nặng và tỷ lệ giữa các bộ phận cơ thể. Thể lực
được thể hiện ở mức độ phát triển của các tố chất thể lực như sức mạnh, sức nhanh,
sức bền, sức dẻo dai và sự khéo léo.

Sức khỏe tâm thần: thể hiện ở khả năng tự làm chủ được bản thân, luôn giữ được
thăng bằng trong lý trí và tình cảm.

Sức khoẻ xã hội: thể hiện thể chế xã hội, các quy định về luật pháp chế độ chính
trị xã hội, mối quan hệ giữa con người trong xã hội, khả năng hoà nhập của con người
với xã hội và khả năng tác động nhằm cải tạo môi trường xã hội đó.

2.2. Các yếu tố quyết định sức khoẻ

Sức khoẻ của mọi người do ba yếu tố quyết định là: di truyền, môi trường và lối
sống; trong đó, môi trường và lối sống liên quan mật thiết với sức khỏe và chúng có
mối quan hệ, tương tác lẫn nhau. Lối sống lành mạnh có tác động tích cực đến sức
khỏe như: sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ chất, hợp lý trong chế độ dinh dưỡng và khẩu
phần ăn, duy trì nếp sống lành mạnh (ví dụ: không uống quá nhiều rượu, không hút
thuốc, khám kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì chế độ luyện tập thể thao....) đều có tác
dụng tốt đối với việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Hiện nay việc tác động trực tiếp lên yếu tố di truyền của con người, để bảo vệ
nâng cao sức khoẻ còn hạn chế. Nhưng chúng ta có thể chủ động tác động lên môi
trường (phòng, chống ô nhiễm môi trường, chăm sóc môi trường cơ bản) xây dựng
một lối sống lành mạnh, khoa học, nhằm không ngừng nâng cao sức khoẻ cá nhân và
cộng đồng.

3. Khái niệm về sức khoẻ môi trường
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3.1. Định nghĩa về sức khoẻ môi trường

Sức khoẻ môi trường có thể coi là trạng thái sức khoẻ của con người liên quan và
chịu tác động của các yếu tố môi trường xung quanh.

Con người phụ thuộc vào môi trường xung quanh và được hình thành từ môi
trường này, cho nên việc bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính sức khoẻ con người.

Trong tổng số các bệnh tật có tới 25% là do môi trường hoặc có liên quan đến
môi trường gây nên, trong đó có tới 80% các loại bệnh gây nên do nước hoặc liên quan
đến nước.

3.2. Những yêu tố gây nguy hại cho sức khoẻ môi trường

Có 2 loại yếu tố.

Yêu tố truyền thống: do nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, các thói quen tập
quán của người dân ảnh hưởng đến môi trường. Do vòng quẩn của sự nghèo đói, kinh
tế chậm phát triển, điều kiện sống và sinh hoạt kém do nhà ở chật chội, môi trường khi
khí nhà ở bị ô nhiễm do khói bếp, thiếu sự lưu thông không khí trong nhà.v.v. Ngoài
ra, do nghèo mà thiếu điều kiện sử dụng nước sạch, không có giếng nước hoặc không
có điều kiện xây giếng, nhà xí, nhà tắm hợp vệ sinh. Chính các yếu tố này lại là nguy
cơ làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Khi nghèo nàn con người thường
dựa vào môi trường để khai thác, sử dụng tài nguyên trong môi trường nhằm phục vụ
những nhu cầu sống và phát triển của con người, gia đình và xã hội. Cách khai thác sử
dụng môi trường một cách bừa bãi, không có kế hoạch, hậu quả sẽ vô cùng nguy hại,
môi trường tự nhiên sẽ bị phá hủy (ví dụ: rừng đầu nguồn bị phá hủy sẽ dẫn đến cạn
kiệt nguồn nước, các thảm họa lụt lội, hạn hán sẽ xảy ra, đất sẽ bị xói mòn ảnh hưởng
lớn đến việc phát triển nông nghiệp và giảm hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp, hơn
nữa sẽ tồn rất nhiều kinh phí cho việc cải tạo đất trồng).

Yêu tố hiện đại: do phát triển không bền vững, thiếu quan tâm của xã hội. Thực
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là hướng đi tất yếu trong quá trình phát
triển đất nước, tuy nhiên cần quan tâm hơn nữa đến những ảnh hưởng của nó đến môi
trường đất, nước, không khí do chính các chất thải khí, lỏng hoặc rắn của các nhà máy,
xí nghiệp, các khu công nghiệp ra môi trường là những nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường. Chính vì thế, trong quá trình đô thị hóa, phát triển các nhà máy, xí nghiệp, khu
công nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến các hệ thống xử lý chất thải của con người, nhà
máy, xí nghiệp; đảm bảo sự phát triển bền vững, hạn chế tối đa các yếu tố của quá
trình phát triển đến môi trường đất, nước, không khí.

3.2.1. Những yếu tố truyền thống

* Thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh: do yếu tố nghèo nàn, lạc hậu, điều kiện
tiếp xúc với nước sạch và điều kiện môi trường vệ sinh hạn chế, do ảnh hưởng cả thói
quen, tập quán bảo vệ môi trường kém (ví dụ : không có hố xí hợp vệ sinh). Nguồn
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nước sử dụng không hợp vệ sinh, do nguồn nước không được bảo vệ, giếng đào không
đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường đất và nước bị ô nhiễm, tăng cao nguy cơ ô
nhiễm qua thức ăn nước uống. Hậu quả, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cá nhân, gia
đình và cộng đồng.

- Có đến 90% trường hợp tiêu chảy là do thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh
môi trường kém, trong đó có 19% trường hợp chết trẻ em dưới 5 tuổi.

- Việc xây dựng, cải thiện điều kiện vệ sinh là vô cùng quan trọng để giảm tỷ lệ
mắc bệnh của người dân, đặc biệt là trẻ em.

- Sự tham gia quản lý môi trường của cộng đồng như bảo vệ nguồn nước, vệ sinh
nhà cửa, thôn bản, thu gom và xử lý phân rác nước thải... Đó là bảo vệ chính cuộc
sống của mình. Nói cách khác đó là biện pháp để ngăn ngừa mối đe dọa đối với cuộc
Sống do bản thân môi trường ô nhiễm gây ra.

* Ô nhiễm không khí trong nhà

- Có 60% trường hợp bị bệnh đường hô hấp do môi trường không trong sạch gây
ra.

- Ô nhiễm không khí trong nhà là yếu tố nguy hại cho các nước đang phát triển
và là một vấn đề lớn đối với các vùng nông thôn.

- Nguyên nhân chính là do đun nấu bếp bàng than, củi không được thông khí tốt,
nhà cửa không thoáng mát, ẩm thấp và gần chuồng gia súc.

- 48% phụ nữ và 50% trẻ em thường phải tiếp xúc nhiều với bếp và là nạn nhân
của sự ô nhiễm khói bếp.

* Bệnh do côn trùng trung gian

- Hàng năm có hàng tỷ người có nguy cơ sốt rét và sốt xuất huyết do phải sống ở
những nơi gần ao tù, nước đọng sản sinh ra muỗi.

Một trong những nguyên nhân cơ bản là do hoạt động của con người như khai
thác nguồn nước không quy hoạch, quá trình đô thị hoá... dẫn tới phá vỡ sự cân bằng
sinh thái, từ đó tạo ra nguy cơ thuận lợi cho phát triển sinh vật trung gian truyền bệnh.

- Có thể tránh được các bệnh do côn trùng trung gian truyền bệnh bằng biện pháp
can thiệp của con người vào môi trường. Cộng đồng có thể giải quyết được do chính
sự chủ động của mình cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ.

* Phong tục, tập quán, thói quen của người dân

Việc thay đổi, cải thiện tập quán, thói quen vệ sinh của người dân là một trong
những vấn đề quan trọng nhất.

- Để làm được điều đó đòi hỏi phải có sự tham gia của cộng đồng, sự kết hợp
giữa các hoạt động khác nhau của các đoàn thể xã hội.


